
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 47 1031 K CTC giai đoạn 0

17 2 47 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2lần(Mổ khó)

17 3 40 ĐT NXTC 14tuần

18 4 61 2022 UBT (T) 10 cm

18 5 48 3002 UXTC 14tuần/VMC UBT

18 6 45 2022 NXTC 12 tuần

19 7 51 ĐT UXTC 24 tuần/Tiểu đường,CHA, 

19 8 45 ĐT UXTC 12 tuần

19 9 19 ĐT UBT   20cm

19 10 44 2022 UXTC 14 tuần

19 11 29 1001 NXTC 14 tuần

20 12 55 7027 UXTC 14 tuần

20 13 28 ĐT UBT(T) 20cm

20 14 30 ĐT NXTC 18tuần

15 49 1011 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 3003 UBT 2bên 4cm

17 2 45 3003 UXTC 20 tuần

17 3 42 1001 UXTC 12 tuần

18 4 53 2012 UBT (P) 10cm/VMC UBT

18 5 45 2022 UXTC 12 tuần

18 6 37 1011 NXTC 12 tuần + UBT (P) 9cm

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

BS SẢN A + BÙI LINH.SB + LOAN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + MẢNH.SB(C)

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

DỰ BỊ 

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + HỮU HẢI.SB(S)

BS SẢN A + KIM.SB + LÊ LINH.SB(C)

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + HẰNG.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 30/09/2013 đến ngày 06/10/2013 (Tuần4)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

LÊ THỊ NGỌC HÀ

TRẦN THỊ ÁNH

ĐOÀN THỊ NỮ

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ THỦY

PHẠM THỊ THƠM

ĐOÀN KIM NGÂN

ĐỖ LÊ NHẬT LINH

NGÔ NGỌC HƯƠNG

LÊ THỊ KIM LUÔN

KIM HÍA

TÔ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ ĐỨC

HỒ NGỌC QUYÊN

PHẠM THỊ NGỌC HÀ

PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN

THÂN THÚY PHƯƠNG 

LÊ THỊ THU VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LƯU THỊ KIM HUYÊN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

6755

6734

6746

6733

6705

6715

6743

6822

SHC

96 S

6723

6702

6731

6710

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6706

6674

6763

6712

PM

Ngày: 30/09/2013 

Ngày: 01/10/2013 

6699

6713

6730

6727



19 7 50 3013 UXTC 14 tuần

19 8 45 8005 UXTC 14 tuần

19 9 0 0000 UBT(T) 20cm

19 10 48 ĐT UXTC 14 tuần + UBT  2 bên 9cm

19 11 45 1031 NXTC 14tuần

20 12 72 6026 UBT (T) 7cm

20 13 47 1001 U hạ vị 10cm - TD UBT

20 14 45 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 82 2002 U hạ vị 15cm - TD UBT

17 2 49 6006 UXTC 12 tuần/VMC ĐS

17 3 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

17 4 35 ĐT NXTC 14 tuần

18 5 50 2002 Carcinome tuyến dạng NM lòng TC

18 6 51 5015 UXTC 12 tuần

18 7 22 ĐT U hạ vị 12cm, nghi UBT

19 8 71 10017 UBT 2bên 7cm/CHA

19 9 30 1001 NXTC 16 tuần

19 10 46 ĐT UXTC 14 tuần

19 11 45 2022 UXTC 14 tuần

20 12 45 2022 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần(MLT, RT)

20 13 45 4003 NXTC 12 tuần

20 14 29 ĐT NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 5005 TD K Buồng trứng gđ IA

17 2 53 3003 CIN 1(Đã khoét chóp) + UXTC

17 3 48 2002 UXTC 24 tuần

17 4 40 2022 NXTC 12 tuần/VMC

K.CHI.PNT + ÚT + ÁI HÒA.SB

K.CHI.PNT + ÚT + ÁI HÒA.SB

V.THÀNH + T.NGỌC + HUYỀN.SB

V.THÀNH + T.NGỌC + HUYỀN.SB

BS SẢN A + TR.LOAN + KIM NGÂN.TT(S) 

BS SẢN A + H.NHẬT + BẢO NGỌC.SB(C)

VIỆT THANH + BS KHOA U BƯỚU PHỤ KHOA

VIỆT THANH + BS KHOA U BƯỚU PHỤ KHOA

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LƯU HIỀN.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LƯU HIỀN.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HIẾU.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HIẾU.SB

DUYÊN + V.THÀNH + T.NGỌC

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

Q.TUẤN + TRÍ 1 + NGUYỄN HIỀN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + NGUYỄN HIỀN.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

T.HÒA + DIỆU NGA + HÀO.SB  

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + TRẦN HIỀN.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + TRẦN HIỀN.SB

TH.VÂN + Q.HƯƠNG + TRẦN HIỀN.SB

BS SẢN A + THU THỦY.TT + MINH.SB(S)

BS SẢN A + NGÂN.SB + TÔ NGỌC.SB(C)

V.HÒA + BÍCH TY + HẠNH.SB

V.HÒA + BÍCH TY + HẠNH.SB 

V.HÒA + BÍCH TY + HẠNH.SB 

T.HÒA + DIỆU NGA + HÀO.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Cắt HTTC + 2pp + MNL

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT (Cắt HTTC + 2pp)

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Mổ TS, TTTXT      

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

PHẠM THANH THỦY

NGUYỄN THỊ NGUYỆT HỒNG

LÊ THỊ LIỄU

MAI THỊ HỒNG CÚC

NGUYỄN THỊ TÂM

PHAN THỊ CỦA

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ ĐỊNH

CHÂU THỊ HÀ

PHAN THỊ KIM PHƯỢNG

LƯU THỊ ĐƯỚC

NGUYỄN THỊ SÂM

HUỲNH THANH TRINH

NGUYỄN THỊ BƯỚM

BN SẢN A

NGÔ THỊ THỈU

VÕ THỊ ĐÔNG

BÙI NGỌC THU

TRỊNH KIM QUYẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN LỆ THỦY

VÕ THỊ YẾN

PHẠM THỊ LƯU

VƯƠNG THỊ LUYẾN

LÂM THỊ ÂU

BN SẢN A

KHỔNG THỊ NGA

TRẦN THỊ KIỀU HẠNH

LÊ THỊ THANH NGỌC

6772

96 S

6883

6801

6800

6744

6807

6615

6766

4070B

6779

6747

6852

6785

6832

6762

6824

6792

6673

6572

6711

6738

6835

6837

6776

6411

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/10/2013 

Ngày: 03/10/2013 



18 5 71 5025 UBT (T) 9cm

18 6 16 ĐT UBT(T) 25cm

18 7 30 ĐT U hạ vị 16cm, nghi LNMTCBT(P)

19 8 46 0010 U hạ vị/ VMC Cắt 1/2 TC

9 0

19 10 48 2032 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

19 11 29 1021 NXTC 14 tuần

12 46 3023 UXTC 16 tuần

13 35 2002 NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 42 2012 U hạ vị 20cm, Nghi K

17 2 31 0010 NXTC 16 tuần

17 3 29 0010 NXTC 14 tuần

17 4 46 3003 UXTC 14 tuần

17 5 38 1001 NXTC 14 tuần

18 6 50 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

18 7 46 ĐT UXTC 12 tuần

18 8 40 3013 UBT(P) 15cm

19 9 46 3013 UXTC 14 tuần

19 10 45 3023 UBT (P) 6cm

19 11 39 2002 NXTC 14tuần

20 12 49 4004 UXTC 20 tuần/VMC

20 13 46 2002 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

14 49 2012 UXTC 14 tuần

15 45 2012 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

DỰ BỊ    

DỰ BỊ    

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HƯNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HƯNG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HƯNG.SB

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + KHEN.SB

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + KHEN.SB

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + KHEN.SB

BS SẢN A+ NGUYỄN NHUNG.SB+ PHONG.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + HỢP.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + HỢP.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KHÁNH HÒA.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KHÁNH HÒA.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS SẢN A+ KIM NGÂN.TT+ TRẦN NHUNG.SB(S)

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KHÁNH HÒA.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Ngày 27 tháng 9 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP có u, KTSD, Sinh thiết lạnh

Mổ TS, Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT, Cắt phần TC còn lại + PP 

(nếu có u) 

Cắt HTTC chừa 2PP

LÂM THỊ YẾN

LÝ THỊ THI

NGUYỄN THỊ LOAN

ĐẶNG THỊ LƯU

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

PHẠM THỊ GIÀU

TRẦN THỊ HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ LỆ THẢO

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

LÊ THỊ KIM TUYẾT

PHẠM THỊ PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ KIM DUNG

LÝ HỒNG PHƯỢNG

TRỊNH THỊ MỸ HẠNH

TẠ THỊ TUYẾT

LƯU THỊ NGA

VÕ THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ VĂN

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ KIM

NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

6872

6901

6882

6829

6926

6933

6404

6871

6838

6538

6900

5870

6798

6773

6845

6834

6742

6831

6851

6877

6887

6771

6861

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/10/2013 


